	UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH SƠN LA


Số: 286/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Sơn La, ngày 17 tháng 02 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Áp dụng hệ thống 

quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan 

hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2012 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND  ngày 26 tháng 11 năm  2003;

Căn cứ các Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về Quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ tài chính Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 2925/QĐ-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2006 của UBND tỉnh Sơn La ban hành “Chương trình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La”;
Căn cứ Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2012;
Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 27/TTr-KHCN ngày 13 tháng 02 năm 2012,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều1. Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2012.




(có Kế hoạch chi tiết kèm theo)
Điều 2. Căn cứ Kế hoạch thực hiện tại Điều 1, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh có trách nhiệm tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ theo Quy định tại Khoản 4, Điều 1 Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện “Chương trình thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La”; Giám đốc các sở: Khoa học Công nghệ, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Văn hoá - Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong kế hoạch áp dụng ISO 9001:2008 năm 2012 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- TT Tỉnh uỷ (b/c);

- TT HĐND tỉnh (b/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Đ/c PCT Bùi Đức Hải;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTTH, V.Hải (01), 50 bản.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH  
(Đã ký)
Cầm Văn Chính    



	UỶ BAN NHÂN DÂN

 TỈNH SƠN LA

	       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




KẾ HOẠCH 
Thực hiện Chương trình áp dụng hệ thống quản lý chất  lượng 
ISO 9001:2008 vào hoạt động các cơ quan hành chính 
Nhà nước tỉnh Sơn La năm 2012

(Ban hành kèm theo Quyết định số 286/QĐ-UBND ngày 17/02/ 2012 

của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La)


I. MỤC TIÊU CỦA KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu tổng quát 
- Nâng cao chất lượng hoạt động hành chính Nhà nước tại các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh Sơn La.

- Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định sô 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà nước. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Đánh giá kiểm soát định kỳ, duy trì Hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho 10 đơn vị đã được đánh giá chứng nhận theo quy định:

	TT
	Tên đơn vị
	TT
	Tên đơn vị

	1
	Sở Nông nghiệp  và  Phát triển nông thôn
	4
	Văn phòng UBND tỉnh

	2
	Sở Kế hoạch và Đầu tư
	5
	Sở Tài chính

	3
	Sở Tài nguyên và Môi trường
	6
	UBND thành phố Sơn La



2.2. Đánh giá chứng nhận lại Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 đối với 20 cơ quan hết hiệu lực Giấy Chứng nhận:

	TT
	Tên đơn vị
	TT
	Tên đơn vị

	1
	Sở Xây dựng
	11
	Sở Lao động Thương binh và Xã hội

	2
	Sở Giao thông Vận tải
	12
	Thanh tra tỉnh

	3
	Sở Nội vụ
	13
	UBND huyện Mai Sơn

	4
	Sở Khoa học và Công nghệ
	14
	UBND huyện Bắc Yên

	5
	Sở Tư pháp
	15
	UBND huyện Yên Châu

	6
	Sở Giáo dục và Đào tạo
	16
	UBND huyện Sông Mã

	7
	Sở Y Tế
	17
	UBND huyện Phù Yên

	8
	Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch
	18
	Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND

	9
	Sở Công thương
	19
	UBND huyện Thuận Châu

	10
	Sở Thông tin và Truyền Thông
	20
	UBND huyện Mộc Châu



2.3. Đánh giá mở rộng cho 01 đơn vị: Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng. 


2.4. Xây dựng và áp dụng thành công Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 08 cơ quan thuộc chuyên môn thuộc Sở:

	TT
	Tên đơn vị
	TT
	Tên đơn vị

	1
	Chi cục Bảo vệ thực vật
	5
	Chi cục Thuỷ Sản

	2
	Chi cục Kiểm lâm
	6
	Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm

	3
	Chi cục Lâm nghiệp
	7
	Chi cục quản lý chất lượng Nông lâm thuỷ sản

	4
	Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội
	8
	Chi cục Bảo vệ Môi trường



II. Kế hoạch thực hiện 

1. Đối với các cơ quan đã xây dựng, áp dụng và đánh giá chứng nhận 

1.1. Nội dung  thực hiện

a) Thực hiện các hoạt động nhằm duy trì hệ thống chất lượng đã được đánh giá chứng nhận, bao gồm các hoạt động chính sau:


- Thực hiện đúng các mục tiêu, chính sách chất lượng, các quy trình, hướng dẫn công việc đã được xây dựng, ban hành và áp dụng tại cơ quan đơn vị.


- Thiết lập, cập nhật, lưu trữ, kiểm soát hồ sơ đúng quy định.


- Thực hiện xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ đúng định kỳ.


- Thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa nhằm bảo đảm sự phù hợp của hệ thống với tiêu chuẩn quy định.


- Đánh giá lại hệ thống khi hết hiệu lực quy định (03 năm).

b) Thực hiện các hoạt động cải tiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động hành chính

- Thông qua hoạt động đánh giá nội bộ, hoạt động đánh giá từ bên ngoài, các ý kiến phản hồi từ khách hàng thực hiện cải tiến hệ thống quản lý chất lượng đã được thiết lập để nâng cao hiệu lực và hiệu quả của hệ thống.


- Thực hiện đánh giá kiểm soát hệ thống 01 năm 1 lần, đánh giá chứng nhận lại 03 năm 1 lần (Do tổ chức chứng nhận thực hiện) theo đúng quy định.


1.2. Kinh phí thực hiện

Kinh phí đánh giá kiểm soát, đánh giá chứng nhận lại do Tổ chức chứng nhận tiến hành theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tài chính.

2. Đối với các cơ quan xây dựng và áp dụng năm 2012


Nội dung, tiến độ thực hiện:

	Stt
	Nội dung công việc
	Sản phẩm
	Thời gian thực hiện
	Cơ quan thực hiện

	1
	Xây dựng kế hoạch triển khai và lựa chọn tư vấn thực hiện
	Kế hoạch được duyệt
	Quý I+II năm 2012
	Ban Chỉ đạo

	2
	Thành lập Ban Chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện tại đơn vị áp dụng
	- Thành lập Ban ISO của cơ quan thực hiện

- Kế hoạch triển khai
	
	- Cơ quan áp dụng
-  Ban Chỉ đạo
- Tư vấn

	3
	Tổ chức đào tạo, tập huấn
	Nhận thức về ISO 9000:2008; 9001:2008, xây dựng văn bản theo ISO
	Từ quý II  đến quý III/2012

Từ quý II  đến quý III/2012


	Cơ quan áp  dụng, Tổ chức tư vấn

	4
	Khảo sát, đánh giá hiện trạng hệ thống quản lý hành chính so với yêu cầu của ISO 9001
	Báo cáo đánh giá hiện trạng chất lượng hoạt động quản lý hành chính Nhà nước tại đơn vị 
	
	Cơ quan áp dụng, Tổ chức tư vấn

	5
	Xây dựng hệ thống theo yêu cầu của tiêu chuẩn 
	Hệ thống đáp ứng yêu cầu ISO 9001:2008
	
	Tổ chức tư vấn, Cơ quan áp dụng

	6
	Đào tạo chuyên gia đánh giá nội bộ
	Chuyên gia đánh giá nội bộ và được cấp Chứng chỉ
	
	Cơ quan áp dụng, Tổ chức tư vấn

	7
	Chính thức áp dụng thử quản lý hành chính theo tiêu chuẩn ISO 
	Báo cáo đánh giá nội bộ

Xem xét của lãnh đạo
	
	Cơ quan áp dụng, Tổ chức tư vấn

	8
	Tiến hành các cuộc đánh giá nội bộ và thực hiện khắc phục những điểm không phù hợp qua các cuộc đánh giá nội bộ
	Khắc phục những điểm không phù hợp
	
	Cơ quan áp dụng, 
Tổ chức tư vấn

	9
	Đánh giá thử và khắc phục những điểm không phù hợp
	Xác định những điểm không phù hợp và thực hiện hành động khắc phục
	
	Cơ quan áp dụng,
Tổ chức  tư vấn

	10
	Gửi hồ sơ đề nghị Chứng nhận
	Khắc phục các điểm không phù hợp
	Quý IV năm 2012
	Tổ chức chứng nhận, Cơ quan áp dụng

	11
	Chính thức đánh giá
	Sự phù hợp tiêu chuẩn ISO 9001:2008
	
	Tổ chức chứng nhận

	12
	Nhận chứng chỉ, tổng kết chương trình
	Chứng nhận phù hợp ISO
	
	Cơ quan áp dụng, Ban Chỉ đạo



III. Kinh phí thực hiện năm 2012

1. Tổng kinh phí: 920.000.000,0đ (Chín trăm hai mươi triệu đồng). 
Trong đó:


1.1. Chi duy trì Hệ thống quản lý chất lượng (Đối với các đơn vị đã được chứng nhận), bao gồm:


- Chi đánh giá giám sát 01 năm 01 lần theo quy định: 5.000.000,đ/01 đơn vị x 06 đơn vị = 30.000.000,0đ.


- Chi đào tạo, cải tiến hệ thống, thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa: Được chi từ nguồn chi thường xuyên của cơ quan.


1.2. Chi phí đánh giá chứng nhận lại (đối với các cơ quan đã hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận): 20 cơ quan x 10.000.000,0đ = 200.000.000,0đ


1.3. Chi đánh giá mở rộng hệ thống (Trung tâm Đo lường Thử nghiệm và Kiểm soát an toàn bức xạ - Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng): 



01 đơn vị  x 7.000.000,0đ = 7.000.000,0đ


1.4. Chi cho các đơn vị xây dựng mới: 560.000.000,0đ, gồm:


(Chi cho hoạt động xây dựng, áp dụng, đánh giá chứng nhận cho 08 Chi cục thuộc Sở; Các mục chi và định mức chi được thực hiện theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC).

- Chi hoạt động thuê tư vấn: 08 cơ quan x 25.000.000,0đ = 200.000.000,0đ.

- Chi cho đơn vị thực hiện: 08 cơ quan x 30.000.000,0đ = 240.000.000,0đ.

- Chi đánh giá chứng nhận: 08 cơ quan x 15.000.000,0đ = 120.000.000,đ.

1.5. Kinh phí phục vụ hoạt động của đơn vị tham mưu trực tiếp: Thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg (Chi cục Tiêu chuẩn Đo Lường Chất lượng): 123.000.000.000,0đ; gồm:


- Đào tạo cán bộ của Chi cục đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ (được phân công tại Điều 10 Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ)): 97.000.000,0đ.

(Bao gồm kinh phí đào tạo về lý thuyết và hướng dẫn thực hành tại các đơn vị xây dựng và áp dụng, gồm các nội dung: Nhận thức, đánh giá nội bộ, kỹ năng xây dựng hệ thống, soạn thảo hệ thống tài liệu, hướng dẫn áp dụng, đánh giá thử hệ thống, thực hiện các hành động khắc phục phòng ngừa..)


- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chức tư vấn, các tổ chức đánh giá; các chuyên gia đánh giá, chuyên gia tư vấn tại các tổ chức xây dựng áp dụng, đánh giá chứng nhận và đơn vị đã thực hiện việc xây dựng và áp dụng trên địa bàn 11 huyện, thành phố; hội thảo, tập huấn nghiệp vụ của cơ quan quản lý: 24.000.000,0đ (Công tác phí, phương tiện đi lại, văn phòng phẩm ...).


2. Nguồn kinh phí: Kinh phí sự nghiệp khoa học năm 2012 UBND tỉnh giao tại Quyết định số 2899/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2011 về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2012.


IV. Kết quả đạt được 

- 06 đơn vị được đánh giá kiểm soát định kỳ;


- 08 đơn vị sau khi xây dựng và áp dụng được đánh giá chứng nhận phù hợp với tiêu chuẩn ISO 9001: 2008.


- 20 đơn vị hết hiệu lực của Giấy Chứng nhận được đánh giá chứng nhận lại theo quy định.


- 01 đơn vị được đánh giá mở rộng hệ thống;


- 05 cán bộ của Chi cục đủ năng lực thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Điều 10 Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg.


- Duy trì hoạt động của cơ quan chủ trì thực hiện (Sở Khoa học và Công nghệ)./.

	
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Cầm Văn Chính
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